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CHỦ ĐỀ: 
"BẢN THÂN"
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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện được các động 
tác trong bài tập thể dục : 
hít thở, tay, lưng/ bụng và 
chân

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 
dục

Tập bài: Đu quay TDS  TDS TDS TDS

2

Giữ được thăng bằng trong 
vận động đi có bê vật trên 
tay

Đi có mang vật trên tay Tiết học:Đi có mang vật trên tay  HĐH  

3

Giữ được thăng bằng trong 
vận động đi theo đường 
ngoằn ngoèo

Đi theo đường ngoằn 
ngoèo

Tiết học:Đi theo đường ngoằn 
ngoèo HĐH HĐH



4

Thể hiện sức mạnh của cơ 
bắp trong vận động nhún 
bật tại chỗ

Bé nhún bật tại chỗ  Tiết học:Bé nhún bật tại chỗ  HĐH HĐC 

5

Phối hợp được các loại cử 
động của ngón tay và cổ tay 
trong  hoạt động nhón nhặt 
đồ vật

Nhón nhặt đồ vật Nhón nhặt đồ vật  

HĐH

6
Xếp chồng được 6- 8 khối 
theo mẫu Chồng xếp 6- 8 khối Chồng xếp 6- 8 khối ĐTT HĐG

HĐG

7 Tập luyện nề nếp thói quen 
trong ăn uống

Tập luyện nề nếp thói 
quen trong ăn uống Trẻ biết  nhặt cơm vãi vào đĩa VSAN VSAN VSAN

8 Đi vệ sinh đúng nơi quy 
định

Luyện một số thói quen 
tốt trong sinh hoạt

- Luyện một số thói quen tốt 
trong sinh hoạt HĐC HĐG VSAN VSAN

9 Nhận diện đúng đồ dùng cá 
nhân Ký hiệu cá nhân Trẻ nhận biết kí hiệu khăn ca HĐC VSAN

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

10
Sờ nắn, nhìn,  để nhận biết 
đặc điểm nổi bật của đối 
tượng

Sờ nắn, nhìn,  để nhận 
biết đặc điểm nổi bật của 
đối tượng

 Trò chuyện về bản thân  HĐC HĐG  
HĐNT

  Tiết học:Trò chuyện về miệng 
xinh HĐH

11
Nói được tên và chức năng 
của một số bộ phận cơ thể 
khi được hỏi

Tên chức năng chính 1 
số bộ phận của cơ thể: Tiết học:Đôi bàn tay của bé HĐH



mắt, mũi, miệng, tai, tay 
chân Tiết học:Bàn chân của bé HĐH

Tiết học: Nhận biết phân biệt 
màu đỏ,màu xanh  HĐH

12
Chỉ, nói tên, hoặc lấy hoặc 
cất đúng đồ chơi màu 
đỏ,xanh theo yêu cầu

Màu đỏ, vàng, xanh
Tiết học: Nhận biết màu đỏ HĐH

13 Nói được tên của bản thân 
khi được hỏi

Tên và một số đặc điểm 
bên ngoài của bản thân,.

Bé biết tên và một số đặc điểm 
bên ngoài của bản thân ( đôi bàn 
tay, đôi bàn chân, mắt mũi 
miệng...)

HĐG HĐG HĐC

HĐC

14

Chơi bắt chước một số 
hành động quen thuộc của 
những người gần gũi,sử 
dụng được một số đồ dùng 
đồ chơi quen thuộc

Tên đặc điểm nổi 
bật,công dụng và cách 
sử dụng đồ dùng đồ chơi 
quen thuộc

Trẻ nhận biết được tên gọi của 
các đồ dùng đồ chơi trong lớp và 
của bản thân trẻ .

HĐG HĐC

HĐG

III- LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

15 Thực hiện được nhiệm vụ 
gồm 2-3 hành động

Nghe và thực hiện các 
yêu cầu bằng lời nói - Trẻ nghe lời cô nói với cái  sắc 

thái  tình cảm khác nhau HĐNT  
HĐC

 
 HĐG

VSAN



16

Hiểu nội dung truyện ngắn 
đơn giản: Trả lời được các 
câu hỏi về tên truyện, tên 

và hành động của các nhân 
vật

Nghe cô kể chuyện Tiết học: Kể chuyện:Đôi giày 
mới của gấu nhỏ

HĐH

Tiết học: Dạy thơ : Miệng xinh HĐH

Tiết học: Dạy thơ: Tay ngoan HĐH17
Đọc được các bài thơ, ca 
dao, đồng dao với sự giúp 

đỡ của cô giáo

Đọc các đoạn thơ, bài 
thơ ngắn có 3- 4 tiếng

Tiết học:Dạy thơ: Bàn chân của 
bé

HĐH

18

Trẻ xem sách, xem tranh 
truyện và biết gọi tên các 
nhân vật, sự vật,  gần gũi 

trong tranh

Xem tranh và gọi tên 
các nhân vật, sự vật, 

hành động gần gũi trong 
tranh

Trẻ xem tranh truyện các bộ 
phận của cơ thể HĐG HĐG

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM 
MĨ

19 Biết chào,tạm biệt,cảm 
ơn,vâng ạ

Thực hiện một số hành 
vi văn hóa và giao tiếp: 
Chào tạm biệt, cảm ơn, 
nói từ "dạ", "vâng ạ", 

 Tiết học:Dạy kĩ năng chào hỏi 
lễ phép HĐH



chơi canh bạn không cấu 
bạn

20

Biết thể hiện một số hành vi 
xã hội đơn giản qua trò 
chơi giả bộ ( trò chơi bế em, 
khuấy bột cho em bé, nghe 
điện thoại...)

Tập sử dụng đồ dùng đồ 
chơi

Trẻ chơi bế em búp bê,đút cho 
búp bê ăn HĐC HĐG

HĐG

21

Thực hiện một số yêu cầu 
của người lớn

Thực hiện một số quy 
định đơn giản trong sinh 
hoạt ở nhóm lớp : xếp 
hàng chờ đến lượt, để đồ 
chơi vào nơi quy định

Trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy 
định HĐH HĐG HĐC

21 Xem tranh Xem tranh
Trẻ xem tranh hình ảnh về bản 
thân trẻ và tranh về các bộ phận 
trên cơ thể

HĐG HĐC HĐNT
HĐC

Tiết học: Dạy trẻ đi dép HĐH

Tiết học:Dạy hát: Chiếc khăn 
tay

HĐH

Tiết học:Dạy hát:Giấu tay HĐH
22

Biết hát và vận động đơn 
giản theo một vài  bài hát và 
một vài bản nhạc quen 
thuộc

Hát và tập vận động đơn 
giản theo nhạc

Tiết học:Dạy hát:Bé ngoan HĐH

23 Tiết học:Di màu bàn chân HĐH



Tiết học:  Di màu bàn tay HĐHThích tô màu, vẽ, nặn, xé, 
xếp hình ( cầm bút di màu, 
vẽ nguệch ngoạc)

Vẽ các đường nét khác 
nhau, di màu, xé, vò, xếp 
hình, nặn Tiết học:Di màu áo tặng bạn HĐH

Cộng tổng số nội dung phân bổ 
vào chủ đề 16 15 17 17

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 0 0 0

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1

                 - Hoạt động góc 4 4 4 3

                 - Hoạt động ngoài trời 0 0 1 1

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 0 1 43 3

                 - Hoạt động chiều 3 4 3 2

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0 0

   - Hoạt động học 5 5 5 5

GIÁO VIÊN                                                       TỔ PHÓ                                         HIỆU PHÓ
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